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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ PHÂN LOẠI NHÓM XÃ, KHU VỰC CÁC XÃ; THỊ TRẤN VÀ ĐƯỜNG TỈNH LỘ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÝ NHÂN NĂM 2011
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 Nghị định của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 
Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2011;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân tại Tờ trình số 23/TTr-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kết quả phân loại nhóm xã, khu vực các xã; thị trấn và đường tỉnh lộ đất phi nông nghiệp trên địa bàn huyện Lý Nhân năm 2011 
(Có bảng phân nhóm, loại, khu vực chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành./.

	Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, TN&MT; 
- UBND huyện Lý Nhân;
- LĐVP(2), TCTM, XD;
- Lưu VT, TN&MT. 
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BẢNG SỐ 1. BẢNG PHÂN LOẠI NHÓM XÃ


(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)


		Stt

		Các xã thuộc 


Nhóm xã có giá đất loại 1

		Các xã thuộc 


Nhóm xã có giá đất loại 2

		Các xã thuộc 


Nhóm xã có giá đất loại 3



		

		

		

		



		1

		Xã Đồng Lý

		Xã Hợp Lý

		Xã Phú Phúc



		2

		Xã Đức Lý

		Xã Nhân Chính

		Xã Nhân Hưng



		3

		Xã Nhân Khang

		Xã Chân Lý

		Xã Chính Lý



		4

		Xã Nhân Mỹ

		Xã Nguyên Lý

		Xã Văn Lý



		5

		Xã Hoà Hậu

		Xã Tiến Thắng

		



		6

		Xã Bắc Lý

		Xã Xuân Khê

		



		7

		Xã Nhân Đạo

		Xã Nhân Bình

		



		8

		

		Xã Nhân Nghĩa

		



		9

		

		Xã Nhân Thịnh

		



		10

		

		Xã Đạo Lý

		



		11

		

		Xã Công Lý

		





BẢNG SỐ 2: PHÂN LOẠI KHU VỰC ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)


		Stt

		Tên xã 

		Khu vực 1

		Khu vực 2

		Khu vực 3



		1

		 Xã Đồng Lý

		 Đường ĐH 03: Từ Trạm y tế xã (thuộc tờ số 8 thửa 148 và thửa 34) đến giáp xã Đức Lý (thuộc tờ số 2 thửa 11 và thửa 7).

		- Đường liên xóm: Từ dốc điếm Công Xá (thuộc tờ số 2 thửa 115 và thửa 130) đến Đình cháy Mai Xá (thuộc tờ số 6 thửa 183 và thửa 182).


- Đường liên xóm: Từ cầu Mai Xá (thuộc tờ số 14 thửa 57 và thửa 222) đến giáp xã Nhân Khang (thuộc tờ số 16 thửa 158 và thửa 160).

		Các trục đường khác còn lại.



		2

		 Xã Đức Lý

		Đường ĐH 03: Từ giáp xã Đồng Lý (thuộc tờ số 24 thửa 45 và thửa 46) đến giáp xã Công Lý (thuộc tờ số 6 thửa 2 và thửa 67). 

		Các trục đường xã

		 Các trục đường thôn còn lại.



		3

		Xã Nhân Khang

		- Đường xã: Từ điểm đấu nối với ĐT 492 (thuộc tờ số 14 thửa 184 thủa 157) đến đường bối (thuộc tờ số 24 thửa 27 và thửa 110).


- Đường xã: Từ điểm đấu nối với ĐT 492 (thuộc tờ số 18 thửa 78) đến đường bối (thuộc tờ số 30 thửa 54).


 - Đường xã: Từ điểm đấu nối ĐT 492 (thuộc tờ số 14 thửa 197 và thửa 268) đến hết khu dân cư xóm 11 (thuộc tờ số 15 thửa 43 và thửa 52).

		 Các trục đường xã còn lại.

		Các trục đường thôn, xóm.



		4

		Xã Phú Phúc

		- Đường ĐH 03 từ điểm đấu nối với đê sông Hồng (thuộc tờ số 41 thửa 124 và thửa 136) đến máng C1 (thuộc tờ số 45 thửa 9; và tờ bản đồ số 42 thửa 202).


- Đường kinh tế mới: từ bến đò Phú Hậu (thuộc tờ số 10 thửa 25, thửa 26) đến giáp xã Nhân Mỹ (thuộc tờ số 31 thửa 9 và tờ số 30 thửa 1).

		Trục đường xã.

		Các trục đường thôn, xóm.



		5

		Xã Nhân Mỹ

		- Trục đường ĐH 10: Từ ngã ba đường đi Vạn Thọ - Nhân Bình ( thuộc tờ số 10 thửa 18 và thửa 75) đến điểm đấu nối với ĐT 492 cũ (Khu vực Cống Vùa), thuộc tờ số 26 thửa 69 và tờ số 27 thửa 93.


- Trục đường ĐH 11: Từ điểm đấu nối với đường ĐH 10 (ngã ba Chợ Chanh) thuộc tờ số 20 thửa 96 và thửa 6 đến đầu làng Nội ngã ba đi thôn Guộc xã Nhân Thịnh (thuộc tờ số 14 thửa 60).

		- Trục đường ĐH 10: Từ giáp xã Nhân Hưng, khu vực đất nông nghiệp (thuộc tờ số 5a thửa 163) đến nga ba đường đi Vạn Thọ - Nhân Bình khu vực đất nông nghiệp ( Thuộc tờ số 10 thửa 18 và thửa 75).


- Trục đường ĐH 11: Từ đầu làng Nội (ngã ba đi thôn Guộc xã Nhân Thịnh), thuộc tờ số 16 thửa 137) đến máng C1, giáp xã Nhân Thịnh (thuộc tờ số 16 thửa 136).


- Đường xã: Từ ngã ba đấu nối với đường ĐH 10 thôn 2 (thuộc tờ số 4b thửa 94 và thửa 69) đến ngã ba đấu nối với ĐH 10 thôn 3 (thuộc tờ số 10 thửa 63; tờ số 11 thửa 16). 

- Đường xã: Điểm đấu nối với ĐH 11 cửa UBND xã (thuộc tờ số 20 thửa 6) đến cống Vân điểm đấu nối ĐT 492 (thuộc tờ số 26 thửa 65).


- Đường xã: Từ điểm ngã ba đấu nối với ĐT 492 (miếu ông Tứ) thuộc tờ số 31 thửa 1 và tờ số 29 thửa 36 đến ngã ba vụng (điểm đấu nối với ĐT 492) thuộc tờ số 35 thửa 229; tờ số 36 thửa 78.

		 Đường thôn,xóm



		6

		 Xã Hòa Hậu

		Đường xã: Điểm tiếp giáp với xã Tiến Thắng (Thuộc tờ số 18 thửa 73 và thửa 94) đến điểm nối với đường ĐT 492 (Thuộc tờ số 28 thửa 284 và thửa 287).

		Đường xã còn lại

		Đường xóm 



		7

		Xã Bắc Lý

		Đường ĐH 04: Từ thôn Phú Khê (thuộc tờ số 32 thửa 60) đến hết địa phận thôn Văn Cống (thuộc tờ số 35 thửa 162).

		- Đường ĐH 04: Từ giáp xã Đạo Lý (thuộc tờ số 22 thửa 104) đến đầm Toản (thuộc tờ số 32 thửa 61). 


- Đường ĐH 04: Từ thôn Đọ (thuộc tờ số 35 thửa 168) đến giáp xã Nhân Nghĩa (thuộc tờ số 39 thửa 116).


- Trục đường huyện còn lại và đường xã.

		Đường thôn, xóm



		8

		Xã Hợp Lý

		- Đường ĐH 01: Từ ngã ba Đập Phúc (thuộc tờ số 15 và thửa 40 và thửa 122) đến giáp xã Văn Lý (thuộc tờ số18 thửa 152 và thửa 352).


- Đường xã: Từ ngã ba Bưu điện (thuộc tờ số 15 thửa 142; tờ số 10 thửa 56) đến cầu Cong ( thuộc tờ 16 thửa 119 và thửa 278).

		Đường xã: Từ ngã ba Bưu điện (thuộc tờ 15 thửa 139 và thửa 129) đến xóm 17 (thuộc tờ số 18 thửa 148 và thửa 170).

		Các trục đường thôn, xóm còn lại



		9

		Xã Nhân Đạo

		- Trục đường ĐH 09: Từ Cầu Tróc (thuộc tờ số 11 thửa 184) đến điểm đấu nối với đê Sông Hồng (thuộc tờ số 4 thửa 77 và thửa 95).


- Trục đường xã: Từ điểm đấu nối với ĐT 491 (thuộc tờ số 12 thửa 116 và 122) đến điểm đấu nối với ĐH 09 (thuộc tờ số 9 thửa 164).

		 Trục đường thôn, xóm 

		Không có



		10

		Xã Nhân Chính

		Đường ĐH 08: Từ điểm đấu nối với ĐT 492 (thuộc tờ số 14 thửa 46 và tờ số 15 thửa 18) đến cầu Châu Giang (thuộc tờ số 9 147 và tờ số 10 thửa 64).

		- Đường xóm: Từ điểm đấu nối với ĐT 492 (thuộc tờ số 24 thửa 319 và tờ số 25 thửa 22) đến xóm 2 Hạ Vỹ (thuộc tờ số 29 thửa 45 và tờ số thửa 71).


- Đường xã: Từ điểm đấu nối với ĐT 492 (thuộc tờ số 4 thửa 7) đến Quán Mai (thuộc tờ số 6 thửa 82).

		Các trục đường còn lại



		11

		Xã Chân Lý

		Đường ĐH 02: Từ điểm đấu nối với đê Sông Hồng (thuộc tờ số 13 thửa 81 và thửa 164) đến giáp xã Bắc Lý (thuộc tờ số 46 thửa 13).

		Trục đường xã

		Trục đường thôn, xóm



		12

		 Xã Nguyên Lý

		- Trục đường ĐH 05: Từ giáp xã Công Lý (thuộc tờ số 20 thửa 138 và thửa 197) đến dốc đê đình Trần Xá (thuộc tờ số 16 thửa 15).


- Đường ĐH 03: Từ giáp xã Công Lý (thuộc tờ số 21 thửa 31 và thửa 36) đến giáp xã Công Lý (thuộc tờ số 31 thửa 112).

		- Đường xã: Từ Ngã tư quán ông San (thuộc tờ số 17 thửa 191 và thửa 188) đến dốc Mụa Đặng (thuộc tờ số 31 thửa 51 và thửa 142).


- Đường xã: Từ đầu dốc đê Nga Thượng (thuộc tờ 2 thửa 42 và thửa 40) đến điểm đấu nối với ĐH 05 (thuộc tờ số 10 thửa 119 và thửa 124).


- Đường xã: Từ điểm đấu nối với ĐH 05 (thuộc tờ 10 thửa 149) đến ngã ba cầu Mụa Đặng (thuộc tờ số 31 thửa 89).

		Trục đường thôn, xóm



		13

		Xã Tiến Thắng

		Đường ĐH 13: Từ điểm đấu nối với ĐT 492 (thuộc tờ số 7 thửa 40 và thửa 44) đến giáp xã Phú Phúc (thuộc tờ số 3 thửa 22).

		 Trục đường xã còn lại

		Các trục đường thôn, xóm



		14

		Xã Xuân Khê

		- Đường ĐH 12: Từ khu vực đất nông nghiệp xóm 6 (thuộc tờ số 13 thửa 368 và thửa 138) đến cầu An Ninh (thuộc tờ số 21 thửa 81 và thửa 83).


- Đường xã: Điểm đấu nối với đường ĐH 12 (thuộc tờ số 21 thửa 34 và thửa 70) đến cống Thinh (thuộc tờ số 23 thửa 33 và tờ số 21 thửa 62).


- Đường 13: Từ điểm đấu nối ĐT 492 (thuộc tờ số 14 thửa 67 và tờ số 19 thửa 198) đến sau miếu Cô Chín (thuộc tờ số 22 thửa 9 và thửa 21). 

		Đường xã còn lại Trục đường huyện, xã Các trục đường xã còn lại

		Đường thôn, xóm



		15

		Xã Nhân Nghĩa

		- Đường ĐH 04: Từ Chợ Quán (thuộc tờ số 28 thửa 175) đến giáp thôn Kinh Khê (thuộc tờ số 5 thửa 118).

		- Đường ĐH 04: Từ thôn Kinh Khê (thuộc tờ số 5 thửa 66) đến hết khu dân cư thôn Kinh Khê (thuộc tờ số 3 thửa 118).


- Đường xã: Từ điểm đấu nối ĐT 492 (thuộc tờ số 22 thửa 70 và thửa 72) đến khu Trại Màu (thuộc tờ số 22 thửa 198 và thửa 202).

		Trục đường thôn, xóm



		16

		Xã Nhân Bình

		- Đường xã: (Đường Sông Mới) Từ điểm đấu nối với ĐT 492 (thuộc tờ số 17 thửa 73) đến làng Muồn xã Nhân Hưng (thuộc tờ số 1 thửa 7 và thửa 6). 


- Đường xã: (Đường Bến) Từ điểm đấu nối với ĐT 492 (thuộc tờ số 24 thửa 288) đến đường bối (thuộc tờ 32 thửa 249).


- Đường xã: (đường trường học) Từ điểm đấu nối với ĐT 492 (thuộc tờ 24 thửa 1; tờ số 19 thửa 86) đến đường bối (thuộc tờ số 25 thửa 104 và thửa 4).

		Đường xã còn lại

		Các trục đường thôn, xóm.
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		 Xã Nhân Hưng

		- Trục đường ĐH 10: Từ giáp xã Nhân Đạo (thuộc tờ số 6 thửa 32) đến giáp xã Nhân Mỹ (thuộc tờ số 13 thửa 152).


- Trục đường ĐH 07: Từ Cống Tróc (thuộc tờ số 4 thửa 190 và thửa 38) đến giáp xã Nhân Thịnh (thuộc tờ số 10 thửa 6 và thửa 28).

		Trục đường xã 

		Các trục đường thôn, xóm.



		18 

		Xã Nhân Thịnh

		- Đường xã: Từ cửa UBND xã (thuộc tờ bản đồ số 31 thửa 14 và tờ số 22 thửa số 123) đến điểm đấu nối với đê Sông Hồng ( thuộc tờ số 22 thửa số 93 và thửa 129).


- Đường đê Sông Hồng: Từ quán Cung (thuộc tờ số 22 thửa 135) đến cây xăng của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hùng ( thuộc tờ số 22 thửa 59 và thửa 61).


- Đường xã: Từ dốc quán Cung (thuộc tờ số 22 thửa số 136 và tờ số 32 thửa 3) đến trạm bơm Do Đạo (thuộc tờ số 20 thửa 65 và thửa 81).


- Đường xã: Từ dốc điểm đấu nối với đê Sông Hồng (thuộc tờ số 32 thửa 74 và tờ số 38 thửa 6) đến cửa hàng bà Hài (thuộc tờ số 34 thửa 21 và thửa 72).

		- Đường xã: Từ UBND xã (thuộc tờ số 31 thửa 37) đến hết xóm Sổ (thuộc tờ số 40 thửa 28). 


- Đường ĐH 11: Từ dốc Lam Cầu (thuộc tờ số 38 thửa 2 và thửa 25) đến máng C1 (thuộc tờ số 41 thửa 41).


- Đường ĐH 07: Từ điểm đấu nối đê Sông Hồng (thuộc tờ số 14 thửa 43 và thửa 62) đến cầu Nhân Hưng (thuộc tờ số 10 thửa 13 và thửa 21).


- Đường xã: Từ dốc Vệ (thuộc tờ số 22 thửa 21 và 52) đến Máng C1 (thuộc tờ số 23 thửa 5 và thửa 51).


- Đường xã: Từ Nhà trẻ Do Đạo (thuộc tờ số 20 thửa 93 và thửa 94) đến quán Liệu (thuộc tờ số 33 thửa 101 và thửa 100).


- Đường xã: Từ cầu Quý (thuộc tờ số 22 thửa 51) đến trường tiểu học (thuộc tờ số 22 thửa 121).


- Đường xã: Từ hộ ông Triển (thuộc tờ số 31 thửa 3) đến bưu điện văn hóa xã (thuộc tờ số 31 thửa 297). 

		Các trục đường thôn, xóm.
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		Xã Đạo Lý

		- Đường ĐH 04: Từ giáp xã Bắc Lý (thuộc tờ bản đồ số 24 thửa số 44) đến Dốc Lưu (thuộc tờ bản đồ số 8 thửa số 129 và thửa số 131).

		Đường xã 

		Các trục đường thôn, xóm.



		20

		Xã Công Lý

		- Trục đường ĐH 03: Từ Quán Gánh (thuộc tờ số 8 thửa 12 và thửa 26) đến xóm 3 (thuộc tờ số 22 thửa 160 và thửa 173).


- Trục đường xã: Từ xóm 6 (thuộc tờ số 27 thửa 164 và thửa 33) đến quán ông Sông (thuộc tờ số 22 thửa 114 và thửa 139).


- Trục đường xã: Từ ngã ba ông Cát (thuộc tờ số 26 thửa 49; tờ số 25 thửa 2) đến dốc chợ Mạc Hạ (thuộc tờ số 4 thửa 230 và thửa 246).


- Đường ĐH 01: Từ ngã ba Cánh Diễm (thuộc tờ số 25 thửa 164 và thửa 165) đến giáp xã Chính Lý (thuộc tờ số 13 thửa 6 và 28).

		Đường xã còn lại

		Các trục đường xóm.



		21

		Xã Văn Lý

		Đường ĐH 01: Từ thôn Văn Quan (thuộc tờ số 20 thửa 47 và thửa 48) đến trạm bơm Văn Lý (thuộc tờ số 12 thửa 111 và thửa 112).

		- Trục Đường ĐH 01: Từ khu trạm bơm Văn Lý (thuộc tờ số 12 thửa 108 và 110) đến giáp xã Hợp Lý (thuộc tờ số 2 thửa 187).


- Trục Đường ĐH 01: Từ giáp xã Chính Lý (thuộc tờ số 16 thửa 33 và thửa 37) đến hết thôn Văn Quan (thuộc tờ số 19 thửa 188).

		Các trục đường xã, thôn, xóm.



		22

		Xã Chính Lý

		- Trục đường xã: Điểm đấu nối với đường ĐH 01 (thuộc tờ số 30 thửa 172 và thửa 186) đến ngã tư ông Sơn xóm 14 (thuộc tờ số 20 thủa 62 và thửa 151). 


- Trục đường xã: Từ ngã tư ông Sơn xóm 14 (thuộc tờ số 20 thửa 47 và 62) đến ngã tư UBND xã (thuộc tờ số 19 thửa 112 và 173).


- Trục đường xã: Từ ngã tư UBND xã (thuộc tờ số 19 thửa 112 và thửa 170) đến ngã tư chùa Dũng Kim (thuộc tờ số 8 thửa 100 và 219).


- Đường ĐH 01: Từ Cầu Đen (thuộc tờ số 30 thửa 201 và tờ số 34 thửa số 1) đến trạm bơm xóm 17 thuộc tờ số 31 thửa 106 và thửa 187). 


- Đường huyện: Từ điểm đấu nối với ĐT 492 (thuộc tờ số 16 thửa 49) đến đê Sông Hồng (thuộc tờ số 5 thửa 1).

		Trục đường xã còn lại.

		Các trục đường thôn, xóm.





BẢNG SỐ 3: PHÂN LOẠI KHU VỰC ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI THỊ TRẤN VĨNH TRỤ


(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)


		Khu vực 1

		Khu vực 2

		Khu vực 3

		Khu vực 4



		- Đường Trần Nhân Tông: Từ Ngã tư hiệu sách (thuộc tờ số 5 thửa 230 và thửa 68) đến Ngân hàng nông nghiệp Lý Nhân (thuộc tờ số 2 thửa 127 và thửa 62).


- Đường Trần Hưng Đạo: Từ đập Vĩnh Trụ (thuộc tờ số 5 thửa 201 và thửa 276) đến gốc gạo đôi (thuộc tờ số 4 thửa 67 và thửa 94).

		- Đường Trần Nhân Tông: Từ khu Ngân hàng Nông nghiệp Lý Nhân (thuộc tờ số 2 thửa 7 và thửa 33) đến khu huyện đội (thuộc tờ số 1 thủa 1).


- Ngõ số 221: Điểm đấu nối với đường Trần Nhân Tông (thuộc tờ số 2 thửa 145 và thửa 325) đến khuc vực trường THCS Nam Cao (thuộc tờ số 2 thửa 307 và thửa 308). 


- Ngõ số 195: Điểm đấu nối với đường Trần Nhân Tông (thuộc tờ số 2 thửa 148 và thửa 159) đến điểm đấu nối với đường Trần Quang Khải (thuộc tờ số 2 thửa 204).


- Ngõ số 125: Từ điểm đấu nối với đường Trần Nhân Tông ( thuộc tờ số 2 thửa 233 và tờ số 5 thửa 9) đến điểm đấu nối đường Trần Quang Khải ( thuộc tờ số 2 thửa 210 và tờ số 5 thửa 1).


- Ngõ số 57: Từ điểm đấu nối với đường Trần Nhân Tông (tờ số 5 thửa 124 và thửa 68) đến điểm đấu nối với đường Trần Quang Khải (tờ số 5 thửa 197 và thửa 157).


- Đường Trần Quang Khải: Từ Huyện đội ( tờ số 1 thửa 3) đến UBND huyện (thuộc tờ số 5 thửa 201).


- Ngõ số 60: Từ điểm đấu nối với đường Trần Nhân Tông (thuộc tờ số 5 thửa 104) đến hết khu đình Vĩnh Trụ (thuộc tờ số 5 thửa 37 và thửa 98).


- Đường Trần Thánh Tông: Từ ngã tư đấu nối đường Trần Hưng Đạo (thuộc tờ số 5 thửa 240 và thửa 340) đến trạm y tế thị trấn ( thuộc tờ số 6 thửa 101 và thửa 106).

		- Ngõ số 91: Từ điểm đấu nối đường Trần Nhân Tông (thuộc tờ số 5 thửa 13 và thửa 139) đến trường THCS ( thuộc tờ 5 thửa 516 và thửa 153).


- Ngõ: Từ điểm đấu nối đường Trần Nhân Tông (thuộc tờ số 5 thửa 140 và thửa 124) đến hết ngõ ( thuộc tờ số 5 thửa 147).


- Ngõ số 25: Từ điểm đấu nối đường Trần Nhân Tông (thuộc tờ số 5 thửa 183 và thửa 220) đến hộ bà Vũ Thị Sử (thuộc tờ 5 thửa 202).


- Đường ĐH 06 (phố Nguyễn Phúc Nai): Từ Trung Tâm GDTX (thuộc tờ số 2 thửa 59 và thửa 69) đến Trạm Y tế xã Đồng Lý (thuộc tờ số 3 thửa 10).


- Đường ĐH 03 (phố Phạm Tất Đắc): Từ Trạm Y tế xã Đồng Lý (thuộc tờ số 3 thửa 10) đến ngã tư gốc gạo đôi (thuộc tờ số 4 thửa 66)


- Đường phố Phạm Văn Vượng: Từ điểm đấu nối đường Trần Hưng Đạo (thuộc tờ số 5 thửa 50 và thửa 59) đến chùa Vĩnh Trụ (tờ số 3 thửa 16 và thửa 39)


- Đường phố Phạm Văn Lý: Từ điểm đấu nối với đường Trần Hưng Đạo (thuộc tờ số 5 thửa 343 và thửa 359) đến giếng xóm 4 (thuộc tờ số 7 thửa 40 và thửa 38). 


- Đường Trần Thánh Tông: Từ Trạm y tế Vĩnh Trụ (thuộc tờ số 6 thửa 211 và thửa 210) đến tới xã Nhân Khang (hết địa phận thị trấn Vĩnh Trụ).

		Các ngõ xóm còn lại





BẢNG SỐ 4: PHÂN LOẠI KHU VỰC ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VEN TRỤC TỈNH LỘ ĐT 492


(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)


		Stt

		Tên xã

		Khu vực 1

		Khu vực 2

		Khu vực 3

		Khu vực 4



		1

		Xã Đồng Lý

		Từ máng Đại Dương (thuộc tờ số 14 thửa 45 và thửa 48) đến hết khu dân cư xã Đồng Lý (thuộc tờ số 14 thửa 203 và thửa 113).

		Không có

		Không có

		Không có



		2

		Xã Hợp Lý

		- Từ đập Phúc (thuộc tờ số 15 thửa 132 và thửa 123) đến UBND xã (thuộc tờ số 7 thửa 151 và thửa 15).

		- Từ Thượng Châu (thuộc tờ số 7 thửa 148 và thửa 18) đến nghĩa trang Phú Thượng (thuộc tờ số 8 thửa 141 và thửa 40).

		- Từ Nghĩa trang Phú Thượng (thuộc tờ số 8 thửa số 58 và tờ 5 thửa số 6) đến giáp xã Chính Lý (thuộc tờ 6 thửa số 14 và tờ số 9 thửa số 15). 

		Không có



		3

		Xã Chính Lý

		Từ ngã ba chợ Tre cũ (thuộc tờ số 16 thửa 122) đến ngã tư chùa Dũng Kim (thuộc tờ số 8 thửa 99 và 75).

		 Từ ngã tư chùa Dũng Kim (thuộc tờ số 8 thửa 100 và thửa 74) đến đầu xóm 8 (thuộc tờ số 10 thửa 5 và 6).

		Từ đầu xóm 8 (thuộc tờ số 10 thửa 4 và thửa 7) đến cống Hợp Lý (thuộc tờ 10 thửa 181).

		Không có



		4

		Xã Công Lý

		 Từ xã Đức Lý (thuộc tờ số 27 thửa 1) đến cửa UBND xã (thuộc tờ số 10 thửa 96 và thửa 125). 

		 Từ cửa UBND (thuộc tờ số 10 thửa 57 và thửa 64) đến giáp xã Chính Lý (thuộc tờ số 1 thửa 18 và thửa 66).

		Không có

		Không có



		5

		Xã Đức Lý

		 Từ giáp địa giới xã Công Lý (thuộc tờ số 21 thửa số 82) đến giáp thị trấn Vĩnh Trụ (thuộc tờ số 22 thửa 114). 

		 Không có

		Không có

		Không có



		6 

		Xã Nhân Khang

		 Giáp địa giới hành chính xã Đồng Lý (thuộc tờ số 14 thửa 1; tờ số 13 thửa 1) đến xã Nhân Chính (thuộc tờ số 15 thửa 85; tờ số 18 thửa 13).

		 Không có

		Không có

		Không có



		7 

		Xã Nhân Chính

		 Không có

		Từ giáp xã Nhân Khang (thuộc tờ số 4 thửa 7 và và tờ số 2 thửa 15) đến giáp xã Nhân Nghĩa (thuộc tờ số 24 thửa 98)

		Không có

		Không có



		8

		Xã Nhân Nghĩa

		 Từ giáp xã Nhân Bình (thuộc tờ số 29 thửa 36) đến chùa Đông Quan (thuộc tờ số 19 thửa 58). 

		Từ giáp chùa Đông Quan (thuộc tờ số 19 thửa 82) đến giáp xã Nhân Chính (thuộc tờ số 23 thửa số 1 và tờ số 10 thửa 19).

		Không có

		Không có



		9

		Xã Nhân Bình

		Không có

		Từ giáp xã Nhân Nghĩa (thuộc tờ số 17 thửa 96) đến giáp xã Xuân Khê (thuộc tờ số 23 thửa 28 và thửa 7).

		Không có

		Không có



		10

		Xã Xuân Khê

		Không có

		Từ sau chùa (thuộc tờ số 14 thửa 256 và tờ số 14 thửa 60) đến chợ vùa (thuộc tờ số 12 thửa 6, thửa 19 và thửa 17).

		Không có

		Không có



		11

		Xã Tiến Thắng

		Không có

		Từ giáp xã Nhân Mỹ (thuộc tờ số 7 thửa 6) đến giáp xã Hòa Hậu (thuộc tờ số 31thửa 66 và thửa 67).

		Không có

		Không có



		12

		Xã Nhân Mỹ

		Không có

		Từ Cống Vùa xã Xuân Khê (Thuộc tờ số 27 thửa 19 và thửa 36 đến tiếp giáp với xã Tiến Thắng (thuộc tờ số 37 thửa số 87 và tờ số 39 thửa 44).

		Không có

		Không có



		13

		Xã Hòa Hậu

		Tiếp giáp từ xã Tiến Thắng (Thuộc tờ số 33 thửa 1 và thửa 8) đến đoạn đấu nối với đê Sông Hồng ( Thuộc tờ số 24 thửa 271 và thửa 401).

		Không có

		Không có

		Không có





BẢNG SỐ 5: PHÂN LOẠI KHU VỰC ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VEN TRỤC TỈNH LỘ ĐT 491


(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)


		Stt

		Tên xã

		Khu vực 1

		Khu vực 2

		Khu vực 3

		Khu vực 4



		1

		Xã Đồng Lý

		- Từ ngã tư gốc gạo đôi (thuộc tờ số 9 thửa 5 và thửa 75) đến ngõ ông Mỳ (thuộc tờ số 7 thửa 145 và thửa 210).

		- Từ ngõ ông Mỳ xóm 6 (thuộc tờ số 7 thửa 136 và thửa 122) đến hết khu dân cư xã Đồng Lý (thuộc tờ số 6 thửa 239 và thửa 243). 

		Không có

		Không có



		2

		Xã Đức Lý

		Từ giáp xã Đồng Lý (thuộc tờ số 34 thửa 96 và thửa 53) đến giáp xã Bắc Lý (thuộc tờ 30 thửa 85).

		Không có

		Không có

		Không có



		3

		Xã Bắc Lý

		Từ giáp xã Đức Lý (thuộc tờ số 33 thửa 22) đến hết địa phận phòng khám đa khoa cũ (thuộc tờ số 35 thửa 13 và thửa 12).

		Từ phòng khám Đa khoa cũ (thuộc tờ số 36 thửa 28) đến giáp xã Nhân Hưng (thuộc tờ số 27 thửa 13).

		Không có

		Không có



		4

		Xã Nhân Đạo

		 

		- Từ giáp xã Nhân Hưng (thuộc tờ số 11 thửa 187, 219) đến thôn Đồng Nhân (thuộc tờ số 12 thửa 123 và thửa 192). 

		Từ thôn Đông Nhân (thuộc tờ số 12 thửa 193) đến dốc điếm tổng (thuộc tờ số 15 thửa 148 và thửa 152).

		 Không có



		5

		Xã Nhân Hưng

		Từ giáp xã Bắc Lý (thuộc tờ số 3 thửa 1 và thửa 177) đến giáp xã Nhân Đạo (thuộc tờ số 5 thửa 16 và tờ số 3 thửa 204). 

		Không có

		Không có

		Không có





BẢNG SỐ 6: BẢNG PHÂN KHU VỰC GIÁP DANH


(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam)


		Tên xã

		Tên đường

		Ranh giới khu vực 

		Mức giá áp dụng

		Ghi chú



		Đồng Lý

		Đường ĐH 03 (Phố Phạm Tất Đắc

		Từ gốc Gạo Đôi (thuộc tờ số 9 thửa 3) đến Trạm Y tế xã Đồng Lý (thuộc tờ 8 thửa 149) 

		Bằng khu vực III thị trấn Vĩnh Trụ.

		Do tuyến đường giáp ranh địa giới hành chính hai đơn vị



		

		Đường Trần Nhân Tông (ĐT 492 cũ).

		Từ giáp thị trấn Vĩnh Trụ (thuộc tờ số 1 thửa 29) đến giáp xã Đức Lý (thuộc tờ số 1 thửa 31).

		Bằng khu vực II thị trấn Vĩnh Trụ.

		Do tuyến đường giáp ranh địa giới hành chính hai đơn vị



		

		Đường ĐT 492

		Từ ngã tư gốc gạo đôi (thuộc tờ số 9 thửa 74 và thửa 21) đến máng Đại Dương (thuộc tờ số 14 thửa 9 và thửa 10).

		Bằng khu vực I đường ĐT 491 xã Đồng Lý.

		Do tuyến đường giáp ranh địa giới hành chính hai đơn vị
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